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CÔNG TY CỔ PHẦN IN AN NHÂN 

Đia chỉ: 958 Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại bàn: 028.39894779 – Hotline: 089 89 89 440 
Email: annhangovap@gmail.com 

 

BẢNG GIÁ IN NHANH DECAL GIẤY DẠNG TỜ 

Áp dụng cho khách hàng đại lý, dịch vụ in ấn 

 

DECAL GIẤY FASSION 
Mã decal:  CPWK - V0383F – FASSION 

 

Đặc điểm kỹ thuật:  

- Mặt làm bằng giấy trắng mờ 70gsm đạt tiêu chuẩn FSC, có thể bị thấm nước, xé rách. 

- Lớp để làm bằng giấy kraft trắng 80gsm, có in logo FASSION. 

- Lớp keo dán là loại keo nóng, có khả năng bám dính chắc vào sản phẩm ngay sau khi dán. Bảo quản, sử dụng 
ở nhiệt độ từ  -40°C đến 70°C 

Khổ giấy 33x36cm 32x43cm 33x48,7cm 

Số lượng in (tờ) 
In không 
cán màng 

In và cán 
màng 

In không 
cán màng 

In và cán 
màng 

In không 

cán màng 

In và cán 

màng 

1-30 5,460 6,110 7,270 8,020 7,545 8,545 

51-100 4,040 4,590 5,410 6,010 5,685 6,535 

101-150 3,710 4,210 5,110 5,660 5,385 6,135 

151-200 3,540 3,990 4,920 5,430 5,195 5,875 

201-300 3,375 3,775 4,800 5,280 5,075 5,675 

301-500 3,110 3,460 4,655 5,055 4,930 5,430 

501-750 2,990 3,290 4,425 4,770 4,700 5,100 

751-1.000 2,930 3,230 4,305 4,650 4,580 4,980 

1.001-1.500 2,820 3,120 4,140 4,485 4,415 4,815 

1.501-2.000 2,760 3,060 4,010 4,355 4,285 4,685 

2.001-3.000 2,675 2,975 3,805 4,150 4,080 4,480 

Bế demi  1.000đ/tờ 1.200đ/tờ 1.300đ/tờ 

 

Lưu ý :  
- Giá in trên đã bao gồm tiền giấy và chưa bao gồm thuế GTGT 10%. 
- Chú ý khi thiết kế, bình file, vùng in phải nhỏ hơn khổ giấy(chừa lề mỗi cạnh tối thiểu 5mm). 
- Giá trên được áp dụng đối với khách hàng đặt in gửi file đã được bình sẵn hoàn chỉnh, định 

dạng PDF. 
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DECAL GIẤY ĐẾ V[NG  
Mã decal: CPYK - P0032  

 

Đặc điểm kỹ thuật:  

- Mặt decal là giấy trắng mờ 90gsm, có thể bị thấm nước, xé rách. 

- Lớp đế bằng giấy kraft màu vàng, định lượng 80gsm, không in logo. 

- Lớp keo dán là loại keo nước, mới dán có thể bóc ra dễ dàng. Bảo quản, sử dụng ở nhiệt độ từ -20°C đến 80°C 

Khổ giấy 32x43cm 33 x 35.3cm 33 x 48.7cm 

Số lượng in (tờ) 
In không 
cán màng 

In và cán 
màng 

In không cán 
màng 

In và cán 

màng 
In không 

cán màng 

In và cán 

màng 

1-30 7,160 7,910 5,370 6,020 7,420 8,420 

51-100 5,300 5,900 3,950 4,500 5,560 6,410 

101-150 5,000 5,550 3,620 4,120 5,260 6,010 

151-200 4,810 5,320 3,450 3,900 5,070 5,750 

201-300 4,690 5,170 3,285 3,685 4,950 5,550 

301-500 4,545 4,945 3,020 3,370 4,805 5,305 

501-750 4,315 4,660 2,900 3,200 4,575 4,975 

751-1.000 4,195 4,540 2,840 3,140 4,455 4,855 

1.001-1.500 4,030 4,375 2,730 3,030 4,290 4,690 

1.501-2.000 3,900 4,245 2,670 2,970 4,160 4,560 

2.001-3.000 3,695 4,040 2,585 2,885 3,955 4,355 

Bế demi 1.000đ/tờ 1.200đ/tờ 1.300đ/tờ 

 

Lưu ý :  
- Giá in trên đã bao gồm tiền giấy và chưa bao gồm thuế GTGT 10%. 

- Chú ý khi thiết kế, bình file, vùng in phải nhỏ hơn khổ giấy(chừa lề mỗi cạnh tối thiểu 5mm). 
- Giá trên được áp dụng đối với khách hàng đặt in gửi file đã được bình sẵn hoàn chỉnh, định 

dạng PDF. 
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DECAL GIẤY OJI 
Mã decal: CPWK - J1005F – OJI 

 

Đặc điểm kỹ thuật:  

- Mặt bằng giấy trắng mờ định lượng 80gsm, tiêu chuẩn FSC, có thể bị thấm nước, xé rách 

- Lớp đế bằng giấy kraft trắng 80gsm, có in logo OJI 

- Lớp keo dán là loại keo nước, mới dán có thể bóc ra dễ dàng.  

- Bảo quản, sử dụng ở nhiệt độ từ  -20°C đến 80°C 

Khổ giấy 33 x 35.3cm 32X43cm 33 x 48.7cm 

Số lượng in (tờ) 
In không 
cán màng 

In và cán 
màng 

In không 
cán màng 

In và cán 
màng 

In không 
cán màng 

In và cán 
màng 

1-30 5,460 6,110 7,270 8,020 7,545 8,545 

51-100 4,040 4,590 5,410 6,010 5,685 6,535 

101-150 3,710 4,210 5,110 5,660 5,385 6,135 

151-200 3,540 3,990 4,920 5,430 5,195 5,875 

201-300 3,375 3,775 4,800 5,280 5,075 5,675 

301-500 3,110 3,460 4,655 5,055 4,930 5,430 

501-750 2,990 3,290 4,425 4,770 4,700 5,100 

751-1.000 2,930 3,230 4,305 4,650 4,580 4,980 

1.001-1.500 2,820 3,120 4,140 4,485 4,415 4,815 

1.501-2.000 2,760 3,060 4,010 4,355 4,285 4,685 

2.001-3.000 2,675 2,975 3,805 4,150 4,080 4,480 

Bế demi 1.000đ/tờ 1.200đ/tờ 1.300đ/tờ 

 

Lưu ý :  
- Giá in trên đã bao gồm tiền giấy và chưa bao gồm thuế GTGT 10%. 

- Chú ý khi thiết kế, bình file, vùng in phải nhỏ hơn khổ giấy(chừa lề mỗi cạnh tối thiểu 5mm). 
- Giá trên được áp dụng đối với khách hàng đặt in gửi file đã được bình sẵn hoàn chỉnh, định 

dạng PDF. 
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DECAL GIẤY AMAZON 
Mã decal: CPYK – F1804 

 

Đặc điểm kỹ thuật:  

- Mặt làm bằng giấy trắng mờ, định lượng 80gsm, có thể bị thấm nước, xé rách. 

- Lớp đế bằng giấy kraft màu vàng, định lượng 80gsm, có in logo Amazon. 

- Lớp keo dán là loại keo nóng, có khả năng bám dính chắc vào sản phẩm ngay sau khi dán. 

- Bảo quản, sử dụng ở nhiệt độ từ -10°C đến 60°C 

 

Khổ giấy in 33 x 35.6cm 32x43cm 33 x 48,7cm 

Số lượng in (tờ) 
In không 
cán màng 

In và cán 
màng 

In không 
cán màng 

In và cán 
màng 

In không 
cán màng 

In và cán 
màng 

1-30 5,300 5,950 7,090 7,840 7,090 7,840 

51-100 3,880 4,430 5,230 5,830 5,230 5,830 

101-150 3,550 4,050 4,930 5,480 4,930 5,480 

151-200 3,380 3,830 4,740 5,250 4,740 5,250 

201-300 3,215 3,615 4,620 5,100 4,620 5,100 

301-500 2,950 3,300 4,475 4,875 4,475 4,875 

501-750 2,830 3,130 4,245 4,590 4,245 4,590 

751-1.000 2,770 3,070 4,125 4,470 4,125 4,470 

1.001-1.500 2,660 2,960 3,960 4,305 3,960 4,305 

1.501-2.000 2,600 2,900 3,830 4,175 3,830 4,175 

2.001-3.000 2,515 2,815 3,625 3,970 3,625 3,970 

Bế demi 1.000đ/tờ 1.200đ/tờ 1.300đ/tờ 

 
Lưu ý :  

- Giá in trên đã bao gồm tiền giấy và chưa bao gồm thuế GTGT 10%. 

- Chú ý khi thiết kế, bình file, vùng in phải nhỏ hơn khổ giấy(chừa lề mỗi cạnh tối thiểu 5mm). 
- Giá trên được áp dụng đối với khách hàng đặt in gửi file đã được bình sẵn hoàn chỉnh, định 

dạng PDF. 

 

 


